
Nam Nữ

1 TC-CĐ H IV.001 1 Lê Thị Tường An 13/4/1987 Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh

2 TC-CĐ H IV.002 1 Lê Thị Tường An 13/4/1987 Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh

3 TC-CĐ H IV.003 1 Lê Nguyễn Nhật Anh 26/2/1991  Khu phố 3, Thành phố Tây Ninh

4 TC-CĐ H IV.004 1 Trương Ngọc Ánh 28/4/1999 Long Thuận-Bến Cầu-TN

5 TC-CĐ H IV.005 1 Trần Hải Bằng 7/3/1997 Hưng Thuận,TX Trảng Bàng

6 TC-CĐ H IV.006 1 Trần Quốc Bảo 21/06/2000 Phước Vinh-Châu Thành-TN

7 TC-CĐ H IV.007 1 Trần Thị Ngọc Bích 24/12/1990 Thái Bình, huyện Châu Thành

8 TC-CĐ H IV.008 1 Nguyễn Thị Ngọc Bích 13/2/2000 Suối Ngô, huyện Tân Châu

9 TC-CĐ H IV.009 1 Nguyễn Hà An Bình 5/11/1999 Thạnh Đông, huyện Tân Châu

10 TC-CĐ H IV.010 1 Phan Văn Bình 1/1/1980
Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
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11 TC-CĐ H IV.011 1 Nguyễn Thụy Bảo Châu 06/5/1999 Phường 1, Thành phố Tây Ninh

12 TC-CĐ H IV.012 1 Nguyễn Ngọc Chúc 17/4/1993 Xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng

13 TC-CĐ H IV.013 1 Nguyễn Thị Cúc 01/01/1998 Tân Hưng, huyện Tân Châu

14 TC-CĐ H IV.014 1 Phan Thị Anh Đào 08/01/1992 Hiệp Tân-Hòa Thành-TN

15 TC-CĐ H IV.015 1 Phạm Tiến Dư 20/4/1990 Truông Mít-Dương Minh Châu-TN

16 TC-CĐ H IV.016 1 Trịnh Thị Thùy Dung 20/1/1996 Tân Phú, huyện Tân Châu

17 TC-CĐ H IV.017 1 Lê Quốc Dũng 1/12/1993 Thị trấn, huyện Châu Thành

18 TC-CĐ H IV.018 1 Nguyễn Việt Dũng 19/04/1988 An Bình-Châu Thành-Tây Ninh

19 TC-CĐ H IV.019 1 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/12/1998 Tân Phú, huyện Tân Châu

20 TC-CĐ H IV.020 1 Nguyễn Phục Dượt 26/4/1989 TX Hòa Thành-TN

21 TC-CĐ H IV.021 1 Đặng Ngọc Thanh Duy 18/12/1999 Trường Hoà, TX Hoà Thành

22 TC-CĐ H IV.022 1 Dương Hoàng Duy 17/12/1991 Xã Suối Dây, huyện Tân Châu

23 TC-CĐ H IV.023 2 Huỳnh Hạnh Duyên 2/8/1995 Long Thành Bác, TX Hòa Thành

24 TC-CĐ H IV.024 2 Võ Thị Mỹ Duyên 11/11/2000 Thị Trấn, DMC, Tây Ninh



25 TC-CĐ H IV.025 2 Nguyễn Ngọc Lan Duyên 15/3/1994 Long Hoa, Hòa Thành, Tây Ninh

26 TC-CĐ H IV.026 2 Nguyễn Hồ Linh Giao 21/1/1994 Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành

27 TC-CĐ H IV.027 2 Nguyễn Thị Giàu 21/12/1985  phường 1, Thành phố Tây Ninh

28 TC-CĐ H IV.028 2 Nguyễn Thị Giàu 21/12/1985 Phường I-Thành phố TN

29 TC-CĐ H IV.029 2 Võ Thị Thúy Hằng 19/1/1988 Xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng

30 TC-CĐ H IV.030 2 Nguyễn Thị Hạnh 1/8/1998 Xã Suối Ngô, huyện Tân Châu

31 TC-CĐ H IV.031 2 Nguyễn Thị Hạnh 15/2/1997 Cầu Khởi-Dương Minh Châu-TN

32 TC-CĐ H IV.032 2 Bùi Ngọc Hảo 2/12/1991 Trường Tây, TX Hòa Thành

33 TC-CĐ H IV.033 2 Võ Thanh Hiền 24/10/1987 Trường Hòa, TX Hòa Thành

34 TC-CĐ H IV.034 2 Bùi Xuân Hiệp 25/1/1994 Trường Đông, Hòa Thành

35 TC-CĐ H IV.035 2 Trần Văn Hiếu 02/01/1987 Phường 3-TP Tây Ninh

36 TC-CĐ H IV.036 2 Trần Thanh Hòa 1992 Suối Ngô, huyện Tân Châu

37 TC-CĐ H IV.037 2 Trần Minh Hùng 01/01/1979 Biên Giới, Châu Thành

38 TC-CĐ H IV.038 2 Vũ Thị Hướng 26/12/1993 Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh



39 TC-CĐ H IV.039 2 Lê Thị Thanh Huyền 20/5/1997 Phước Bình, TX Trảng Bàng

40 TC-CĐ H IV.040 2 Lê Minh Khang 11/11/1996 Tân Hưng-Tân Châu-Tây Ninh

41 TC-CĐ H IV.041 2 Đỗ Hiền Nhất Khang 17/4/2000 Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh

42 TC-CĐ H IV.042 2 Nguyễn Vĩ Khang 07/08/2000 Thạnh Tân-Thành phố TN

43 TC-CĐ H IV.043 2 Phạm Quốc Khánh 11/10/1988 Lợi Thuận-Bến Cầu-TN

44 TC-CĐ H IV.044 2 Lâm Đăng Khoa 10/4/1999 Trường Tây, TX Hòa Thành

45 TC-CĐ H IV.045 2 Nguyễn Thị Thúy Kiều 10/6/1993 Hảo Đước, Châu Thành

46 TC-CĐ H IV.046 2 Nguyễn Huỳnh Kỳ 01/01/1984 Thị trấn Tân Biên-TN

47 TC-CĐ H IV.047 2 Nguyễn Tấn Lẩm 26/2/1989 Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh

48 TC-CĐ H IV.048 3 Nguyễn Thị Kim Lan 05/8/1998  Thái Bình, Châu Thành

49 TC-CĐ H IV.049 3 Nguyễn Thị Trúc Linh 11/3/1997 Thị trấn Tân Biên-TN

50 TC-CĐ H IV.050 3 Trương Thị Trúc Linh 16/05/1997 Long Chữ-Bến Cầu-TN

51 TC-CĐ H IV.051 3 Trần Thị Mỹ Linh 26/2/1994 Đôn Thuận, TX Trảng Bàng



52 TC-CĐ H IV.052 3 Nguyễn Thị Thúy Linh 15/10/1997 Biên Giới, Châu Thành

53 TC-CĐ H IV.053 3 Phạm Thị Cẩm Linh 12/9/1995 Trường Tây-Hòa Thành

54 TC-CĐ H IV.054 3 Lê Thị Tuyết Linh 25/09/1995 Mỏ Công- Tân Biên-TN

55 TC-CĐ H IV.055 3 Ka Lỡ 11/06/1991 Tân Lập- Tân Biên-TN

56 TC-CĐ H IV.056 3 Phạm Thị Trúc Ly 25/8/1996 Tiên Thuận-Bến Cầu-TN

57 TC-CĐ H IV.057 3 Nguyễn Thị Kim Ly 17/8/1992 Xã An Tịnh, TX Trảng Bàng

58 TC-CĐ H IV.058 3 Phạm Anh Lý 8/12/1994 Đôn Thuận, TX Trảng Bàng

59 TC-CĐ H IV.059 3 Nguyễn Thị Hồng Mai 14/3/1997 Thị trấn, huyện Châu Thành

60 TC-CĐ H IV.060 3 Bạch Thoại Mỹ 5/1/1995 Tân Hà,huyện Tân Châu

61 TC-CĐ H IV.061 3 Nguyễn Thị Thanh Nga 18/12/1998 Long Chữ-Bến Cầu-TN

62 TC-CĐ H IV.062 3 Huỳnh Thị Thiên Nga 06/10/1991 Thị trấn Tân Châu-TN

63 TC-CĐ H IV.063 3 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/9/1990 Thái Bình, huyện Châu Thành

64 TC-CĐ H IV.064 3 Trần Thị Kim Ngân 09/06/1999 Thị trấn Bến Cầu-TN

65 TC-CĐ H IV.065 3 Lê Thị Thanh Ngân 2/3/1999 Phước Vinh, huyện Châu Thành



66 TC-CĐ H IV.066 3 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 20/04/1987 Truông Mít-Dương Minh Châu-TN

67 TC-CĐ H IV.067 3 Nguyễn Thị Mộng Nghi 09/09/1995 Suối Đá-Dương Minh Châu-TN

68 TC-CĐ H IV.068 3 Bùi Thị Nghĩa 6/3/1991 Phú Thọ, Phường 15, Q11, TP.HCM

69 TC-CĐ H IV.069 3 Nguyễn Thanh Nghĩa 17/6/1982 Trường Hòa, Thị xã Hòa Thành

70 TC-CĐ H IV.070 3 Phan Thị Kim Ngọc 28/2/1994 Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu

71 TC-CĐ H IV.071 3 Phạm Thị Như Ngọc 19/3/1998 Trà Vong- Tân Biên-TN

72 TC-CĐ H IV.072 3 Lại Thị Hương Nguyên 01/01/1999 Thạnh Tây- Tân Biên-TN

73 TC-CĐ H IV.073 4 Hồ Thị Như Nguyệt 01/04/1993 Phước Minh-Dương Minh Châu-TN

74 TC-CĐ H IV.074 4 Nguyễn Thành Nhân 21/12/1996 Tân Đông, huyện Tân Châu

75 TC-CĐ H IV.075 4 Võ Tuyết Nhi 31/8/1998 Trường Tây, TX Hòa Thành

76 TC-CĐ H IV.076 4 Lê Thị Yến Nhi 10/7/1992 Thị trấn Dương Minh Châu-TN

77 TC-CĐ H IV.077 4 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/11/1991 Long Thành Trung-Hòa Thành-TN

78 TC-CĐ H IV.078 4 Hồ Trần Huỳnh Như 2/1/1996 Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu

79 TC-CĐ H IV.079 4 Phạm Tố Như 10/4/1992
An Ninh Tây, Đức Hòa, tỉnh Long 

An



80 TC-CĐ H IV.080 4 Nguyễn Quỳnh Như 09/10/1992 Phường 3-Thành phố TN

81 TC-CĐ H IV.081 4 Nguyễn Thị Quỳnh Như 8/7/1995 Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu

82 TC-CĐ H IV.082 4 Trần Thị Cẩm Nhung 13/8/1997 Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành

83 TC-CĐ H IV.083 4 Lê Thị Hoàng Oanh 6/7/1991 Gia Bình, TX Trảng Bàng

84 TC-CĐ H IV.084 4 Huỳnh Vĩnh Phát 12/7/1994
Phường 3, Thành phố, tỉnh Tây 

Ninh

85 TC-CĐ H IV.085 4 Chu Thị Phin 27/1/1991
Bình Minh, Thành phố, tỉnh Tây 

Ninh

86 TC-CĐ H IV.086 4 Hồ Thị Diễm Phúc 15/12/1997 Xã Phan-Dương Minh Châu-TN

87 TC-CĐ H IV.087 4 Nguyễn Duy Phương 18/3/1992
Phường Trảng Bàng, TX Trảng 

Bàng

88 TC-CĐ H IV.088 4 Hoa Huỳnh Huệ Phương 20/9/2000
Trường Tây, TX Hòa Thành,Tây 

Ninh

89 TC-CĐ H IV.089 4 Trần Thị Phường 6/12/1991 Hưng Thuận, TX Trảng Bàng

90 TC-CĐ H IV.090 4 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 5/10/1997 Trí Bình, huyện Châu Thành

91 TC-CĐ H IV.091 4 Nguyễn Hồng Phượng 10/9/1982 Long Thành Trung, TX Hòa Thành



92 TC-CĐ H IV.092 4 Nguyễn Thị Mỹ Sang 16/08/1999 Mỏ Công- Tân Biên-TN

93 TC-CĐ H IV.093 4 Võ Hồng Sơn 12/8/2000 Trường Đông,  TX Hòa Thành

94 TC-CĐ H IV.094 4 Trần Thị Hồng Thắm 13/10/1989 Lộc Hưng, TX Trảng Bàng

95 TC-CĐ H IV.095 4 Nguyễn Thị Hồng Thắm 7/9/1999 Xã Thạnh Bắc, Huyên Tân Biên

96 TC-CĐ H IV.096 4 Võ Chí Thanh 01/10/1989 Lộc Hưng, TX Trảng Bàng

97 TC-CĐ H IV.097 4 Phạm Lâm Phương Thảo 14/5/1995 Trường Hòa, TX Hòa Thành

98 TC-CĐ H IV.098 5 Nguyễn Thị Hồng Thảo 13/7/1996 Phước Thạnh, huyện Gò Dầu

99 TC-CĐ H IV.099 5 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/09/1995 Ninh Điền-Châu Thành-TN

100 TC-CĐ H IV.100 5 Kiên Thị Thảo 6/10/1990 Bàu Đồn, huyện Gò Dầu

101 TC-CĐ H IV.101 5 Phan Thị Thu Thảo 24/08/1999 Thạnh Phước-Thạnh Bình-TN

102 TC-CĐ H IV.102 5 Phan Hồng Thảo 27/4/1998 Hảo Đước,huyện Châu Thành

103 TC-CĐ H IV.103 5 Phạm Nguyên Thảo 18/8/1993 Gia Lộc, TX Trảng Bàng

104 TC-CĐ H IV.104 5 Nguyễn Duy Thịnh 15/7/1993 Thái Bình, huyện Châu Thành



105 TC-CĐ H IV.105 5
Đỗ Nguyễn Thị  

Kim
Thoa 1/1/1992 Thái Bình, huyện Châu Thành

106 TC-CĐ H IV.106 5 Nguyễn Thị Kim Tho 9/2/1992  Trường Hòa, TX Hòa Thành

107 TC-CĐ H IV.107 5 Lê Kim Thoại 22/2/1986 Phước Đông, huyện Gò Dầu

108 TC-CĐ H IV.108 5 Trần Thị Kim Thúy 30/8/1988 Thanh Điền, huyện Châu Thành

109 TC-CĐ H IV.109 5 Nguyễn Thị Như Thủy 9/9/1986
Phường Trảng Bàng, TX Trảng 

Bàng

110 TC-CĐ H IV.110 5 Phạm Thủy Tiên 17/7/2001 12 Ninh Thọ, Ninh Sơn, Thành phố

111 TC-CĐ H IV.111 5 Nguyễn Thị Thúy Trang 21/3/1995 Thị trấn Dương Minh Châu-TN

112 TC-CĐ H IV.112 5 Lê Thị Mỹ Trinh 24/10/1990 Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh

113 TC-CĐ H IV.113 5 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 15/01/1988 Thanh Điền-Châu Thành-TN

114 TC-CĐ H IV.114 5 Nguyễn Trần Phương Tuyền 15/02/2000 Phường 1- Thành phố TN

115 TC-CĐ H IV.115 5 Lê Thị Bích Tuyền 31/3/1994 Bàu Năng-Dương Minh Châu-TN

116 TC-CĐ H IV.116 5 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 04/03/1983 Tân Phú- Tân Châu-TN

117 TC-CĐ H IV.117 5 Nguyễn Thị Thu Uyên 23/7/1999 Hảo Đước- Châu Thành- TN

118 TC-CĐ H IV.118 5 Lê Thị Thúy Vi 06/06/2000 Suối Đá-Dương Minh Châu-TN



119 TC-CĐ H IV.119 5 Lê Thị Thảo Vi 13/03/1994 Phường I-Thành phố TN

120 TC-CĐ H IV.120 5 Phan Thị Vui 28/12/1988 Thị Xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

121 TC-CĐ H IV.121 5 Lê Thị Thúy Vy 9/11/2000 Trường Tây, Thị xã Hòa Thành

122 TC-CĐ H IV.122 5 Lê Thị Hải Yến 20/02/1992 Phước Bình-Trảng Bàng-TN

123 ĐH H III.123 9 Đỗ Tuấn Anh 25/02/1998 Phường 2-Thành phố TN

124 ĐH H III.124 9 Dương Thị Huế Anh 15/11/1999 Thạnh Bình-Tân Biên-TN

125 ĐH H III.125 9 Nguyễn Thị Kim Anh 25/3/1985 Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh

126 ĐH H III.126 9 Ngô Thị Kim Chi 28/01/1995  Phường 1, Thành phố

127 ĐH H III.127 9 Đào Trí Đăng 15/5/1975 Hiệp Tân-Hòa Thành-TN

128 ĐH H III.128 9 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/09/1996 Trí Bình-Châu Thành-TN

129 ĐH H III.129 9 Trần Phương Duy 27/05/1992 Hiệp Ninh-Thành phố TN

130 ĐH H III.130 9 Nguyễn Thị Thuý Duy 14/02/1991  Mỏ Công, huyện Tân Biên



131 ĐH H III.131 9 Võ Hoàng Hải 17/5/1992
Phường 3, Thành phố, tỉnh Tây 

Ninh

132 ĐH H III.132 9 Nguyễn Thị Hằng 28/02/1990 Ninh Thạnh, TP Tây Ninh

133 ĐH H III.133 9 Nguyễn Kim Hạnh 1/1/1984 Phước Thạnh, huyện Gò Dầu

134 ĐH H III.134 9 Lê Nhật Hào 11/6/1998 Thanh Điền, huyện Châu Thành

135 ĐH H III.135 9 Nguyễn Hoàng 13/2/1994 Long Thành Trung, TX Hoà Thành

136 ĐH H III.136 9 Huỳnh Thiện Hưng 13/10/1996
Hiệp Trường, Hiệp Tân, TX Hoà 

Thành

137 ĐH H III.137 9 Nguyễn Thị Hương 18/01/1997 Yên Dương, Ý Yên, tỉnh Nam Định

138 ĐH H III.138 9 Trần Thị Mai Hương 18/08/1999
Xã Bình Minh, TP. Tây Ninh, Tây 

Ninh

139 ĐH H III.139 9 Nguyễn Hoàng Huy 27/3/1993 Phường 4, Thành phố Tây Ninh

140 ĐH H III.140 9
Nguyễn Hoàng 

Phương
Huy 11/5/1997  Long Thành Nam, TX Hoà Thành

141 ĐH H III.141 9 Phạm Nguyễn Khắc Huy 18/8/1995 An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

142 ĐH H III.142 9 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 11/5/1997  thị trấn, Huyện Dương Minh Châu



143 ĐH H III.143 9 Đặng Văn Kha 24/3/1996 An Hòa-An Lão-Bình Định

144 ĐH H III.144 9 Đặng Quang Khải 13/08/1992 Long Thành Nam, Hòa Thành

145 ĐH H III.145 9 Phan Trần Khanh 15/07/1984 Lộc Hưng-Trảng Bàng-TN

146 ĐH H III.146 9 Nguyễn Kiều Anh Khoa 24/9/1987 Phường 4- TP Tây Ninh

147 ĐH H III.147 9 Nguyễn Thị Kim Khoa 15/7/1988 Suối Dây, huyện Tân Châu

148 ĐH H III.148 9 Phan Dương Lâm 08/8/1998 Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành

149 ĐH H III.149 9 Đỗ Gia Lân 24/01/1988 Long Thành Nam-Hòa Thành-TN

150 ĐH H III.150 9 Trần Thị Thùy Linh 26/3/1985 Ninh Lộc, Ninh Sơn, Thành Phố

151 ĐH H III.151 9 Nguyễn Thị Mỹ Loan 6/9/1992 Phước Trạch, huyện Gò Dầu

152 ĐH H III.152 9 Phạm Thị Lộc 14/06/1993 Tân Phong-Tân Biên-TN

153 ĐH H III.153 9 Phạm Hiếu Luận 15/6/1993  Ninh Thạnh, Thành Phố

154 ĐH H III.154 9
Nguyễn Ngọc 

Phương 
Mai 09/03/1998 Bàu Đồn-Gò Dầu-TN



155 ĐH H III.155 9 Cao Thị Hiền Mai 12/8/1999  Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh

156 ĐH H III.156 9 Nguyễn Thị Kiều Mi 19/05/1994 Phước Thạnh-Gò Dầu-TN

157 ĐH H III.157 9 Nguyễn Thị Tuyết Minh 9/12/1986 Long Thành Bắc, TX Hòa Thành

158 ĐH H III.158 9 Huỳnh Lê Kim Ngân 25/6/1997 Chà Là-Dương Minh Châu-TN

159 ĐH H III.159 9 Mai Khả Ngọc 24/4/1999 Thị trấn Dương Minh Châu-TN

160 ĐH H III.160 9 Trần Ngọc 26/8/1993 Long Hoa, TX Hoà Thành

161 ĐH H III.161 9 Trần Đăng Nguyên 3/12/1983 Long Thành Trung, TX Hòa Thành

162 ĐH H III.162 9 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 13/10/1985 Thị Trấn, huyện Tân Châu

163 ĐH H III.163 9 Nguyễn Thị Bích Nhàn 01/07/1991 Suối Đá-Dương Minh Châu-TN

164 ĐH H III.164 9 Lê Thị Tuyết Nhi 01/11/1998 Lộc Khê, Gia Lộc, TX Trảng Bàng

165 ĐH H III.165 9 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19/09/1995 Phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh

166 ĐH H III.166 9 Dương  Hồng Nhung 29/03/1987 Phường 4, TP Tây Ninh, Tây Ninh

167 ĐH H III.167 10 Ung Nguyên Phúc 13/8/1990 Hiệp Tân, TX Hoà Thành



168 ĐH H III.168 10 Vương Thị Hồng Phước 7/3/1979 Thị trấn, huyện Gò Dầu

169 ĐH H III.169 10 Trần Lê Phương 18/2/1987 Long Thành Nam, TX Hoà Thành

170 ĐH H III.170 10 Phan Thị Kim Phượng 10/9/1991 Tiên Thuận-Bến Cầu-Tây Ninh

171 ĐH H III.171 10 Trương Thanh Quang 29/8/1991 An Hòa-Trảng Bàng-TN

172 ĐH H III.172 10 Lý Trọng Quí 01/01/1991 Trường Hòa-Hòa Thành-Tây Ninh

173 ĐH H III.173 10 Vương Kim Tài 8/11/1985 Phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh

174 ĐH H III.174 10 Cao Hoài Tâm 19/10/1994 Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh

175 ĐH H III.175 10 Nguyễn Minh Tân 19/03/1991 Lộc Hưng-Trảng Bàng-TN

176 ĐH H III.176 10 Huỳnh Văn Tấn 14/11/1988 Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh

177 ĐH H III.177 10 Nguyễn Ngọc Mộng Thanh 09/3/1996  Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh



178 ĐH H III.178 10 Trang Văn Thành 18/12/1996 Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh

179 ĐH H III.179 10 Trần Chí Thành 20/2/1985 Hiệp Tân, TX Hòa Thành, Tây Ninh

180 ĐH H III.180 10 Trịnh Hoàng Bích Thảo 11/10/1990  Thạnh Tân, TP. Tây Ninh

181 ĐH H III.181 10 Lê Văn Thiện 10/9/1993 Ninh Sơn, TP.Tây Ninh

182 ĐH H III.182 10 Nguyễn Văn Thiện 28/11/1987 Phường 3, Thành phố Tây Ninh

183 ĐH H III.183 10 Hồng Thị Kim Thoa 15/08/1988 Mỏ Công, Tây Biên, Tây Ninh

184 ĐH H III.184 10 Nguyễn Hoàng Thông 28/12/1989 Phường Trảng Bàng, Trảng Bàng, 

185 ĐH H III.185 10 Trần Minh Thư 05/11/1996 Hiệp Tân-Hòa Thành-TN

186 ĐH H III.186 10 Võ Thị Thuận 1/12/1995 Phước Minh, Dương Minh Châu

187 ĐH H III.187 10 Lê Võ Kim Thùy 15/07/1993 Phường Trảng Bàng, Trảng Bàng

188 ĐH H III.188 10 Trà Thanh Thủy 28/07/1988 Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh



189 ĐH H III.189 10 Đoàn Thị Mỹ Tiên 11/2/1997 Phường 3-Thành phố TN

190 ĐH H III.190 10 Nguyễn Trung Tín 26/12/1997 Lợi Thuận, huyện Bến Cầu

191 ĐH H III.191 10 Châu Học Toàn 25/02/1997 Thị trấn Tân Biên-TN

192 ĐH H III.192 10 Trần Đặng Thanh Trà 17/7/1995 khu phố 3, thị trấn, huyện Tân Châu

193 ĐH H III.193 10 Võ Thị Hương Trà 01/10/2000 Thị trấn, Bến Cầu, tỉnh Tây ninh

194 ĐH H III.194 10 Trần Thị Thùy Trang 11/01/1999
 Bình Minh, Thành phố, tỉnh Tây 

Ninh

195 ĐH H III.195 10 Huỳnh Thị Diễm Trang 23/01/1993 Long Hoa-Thị xã Hòa Thành-TN

196 ĐH H III.196 10 Võ Thị Trinh 03/01/1988 Bình Minh, Thành phố, tỉnh Tây Ninh

197 ĐH H III.197 10 Nguyễn Ngọc Trinh 5/01/1984 Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh

198 ĐH H III.198 10 Võ Thị Trinh 3/1/1988
Bình Minh, Thành phố, tỉnh Tây 

Ninh



199 ĐH H III.199 10 Lê Nguyễn Thanh Trúc 15/05/1998 Hiệp Ninh-Thành phố TN

200 ĐH H III.200 10 Võ Ngọc Phương Trúc 19/03/1999 Phường 2, TP Tây Ninh, Tây Ninh

201 ĐH H III.201 10 Bùi Lê Thành Trung 10/4/1997 Phường 3-TP Tây Ninh

202 ĐH H III.202 10 Nguyễn Lương Bảo Trung 03/11/1989 Phường 4- TP Tây Ninh

203 ĐH H III.203 10 Đặng Bá Minh Tuấn 18/8/1998 Thạnh Đức, huyện Gò Dầu

204 ĐH H III.204 10 Nguyễn Hoàng Tùng 01/01/1996 Phường 3-Thành phố TN

205 ĐH H III.205 10 Lê Thanh Tuyền 2/12/1989 Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh

206 ĐH H III.206 10
Nguyễn Hoàng 

Phương 
Uyên 28/11/1995 Phường 3-Thành phố TN

207 ĐH H III.207 10 Đỗ Thị Hồng Vâng 11/3/1988
Phường 4, Thành phố, tỉnh Tây 

Ninh

208 ĐH H III.208 10 Trần Lê Anh Vy 18/12/1994 Thạnh Tân-Thành phố TN

209 ĐH H III.209 10 Hồ Thúy Vy 30/06/1999 Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh



210 ĐH H III.210 10 Trần Thị Hải Yến 9/11/1996 Phường 1- Thành phố TN



Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Dược hạng IV (V.08.08.23)

Khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư Y tế
TTYT thị xã Hòa Thành Dược hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Trường Hòa TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Long Khánh TTYT huyện Bến Cầu Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)

Trạm Y tế xã Hưng Thuận TTYT Thị xã Trảng Bàng  Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
TTYT Huyện Tân Biên Dược hạng IV (V.08.08.23)

Khoa Y học cổ truyền -PHCN TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Tân Hoà TTYT huyện Tân Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT huyện Tân Châu Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19) 

Trạm Y tế phường Hiệp Tân TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Đơn vị Mã số chức danh nghề nghiệp

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ -NĂM 2022- VÒNG 1

Vị trí tuyển dụng

Khoa/Phòng



Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Kế toán trung cấp (06.032)

Trạm Y tế phường An Hòa TTYT Thị xã Trảng Bàng  Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Y học cổ truyền-PHCN TTYT Thành phố Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Y học cổ truyền-PHCN TTYT Thành phố Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và DD-ATTP
TTYT Huyện Dương Minh Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Tân Hưng TTYT huyện Tân Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Hảo Đước TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Bàu Năng TTYT Huyện Dương Minh Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Phòng Dân số TTYT huyện Châu Thành
Dân số viên hạng IV 

(V.08.10.29)

Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện lao và Bệnh phổi Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Ngoại chấn thương chỉnh 

hình
Bệnh viện đa khoa tỉnh

Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Trạm Y tế xã Suối Ngô TTYT huyện Tân Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Nội tổng hợp - Nhi - 

Nhiễm
TTYT thị xã Hòa Thành 

Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa Xét nghiệm  -Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT thị xã Hòa Thành Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19)



Trạm Y tế xã An Bình TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế phường Long Thành 

Bắc
TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Dược hạng IV (V.08.08.23)

Khoa Dược-TTB-VTYT TTYT Thành phố Dược hạng IV (V.08.08.23)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT Thị xã Trảng Bàng  Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT huyện Tân Châu Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19) 

Trạm Y tế xã Cầu Khởi TTYT huyện Dương Minh Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Trường Tây TTYT thị xã Hòa Thành 
Dân số viên hạng IV 

(V.08.10.29)

Trạm Y tế xã Trường Hòa TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT huyện Gò Dầu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Dược-VTYT-CLS Bệnh viện lao và Bệnh phổi Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19)

Trạm Y tế Thị trấn TTYT huyện Tân Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Biên Giới TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT Thị xã Trảng Bàng  Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)



Khoa Ngoại tổng hợp TTYT Thị xã Trảng Bàng  
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa Giám định xét nghiệm-

CĐHA-GPB
Trung tâm Pháp Y Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Thái Bình TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Suối Đá TTYT Huyện Dương Minh Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Long Chữ TTYT huyện Bến Cầu
Dân số viên hạng IV 

(V.08.10.29)

Khoa Hồi sức cấp cứu TTYT thị xã Hòa Thành 
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Y học cổ truyền-PHCN TTYT Huyện Tân Biên Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT thị xã Hòa Thành Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19)

Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa Hồi sức cấp cứu TTYT Huyện Tân Biên Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)

Trạm Y tế xã Tiên Thuận TTYT huyện Bến Cầu Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hưng Thuận TTYT Thị xã Trảng Bàng  Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)



Trạm Y tế xã Hòa Thạnh TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Phan TTYT Huyện Dương Minh Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
TTYT Huyện Tân Biên Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Tân Lập TTYT Huyện Tân Biên Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Long Giang TTYT huyện Bến Cầu
Dân số viên hạng IV 

(V.08.10.29)

Trạm Y tế phường An Tịnh TTYT Thị xã Trảng Bàng  Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Khám bệnh - Liên chuyên 

khoa
TTYT Thị xã Trảng Bàng  Dược hạng IV (V.08.08.23)

Phòng Tài chính-Kế toán TTYT huyện Châu Thành Kế toán viên trung cấp (06.032)

Trạm Y tế xã Tân Hà TTYT huyện Tân Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và DD-ATTP
TTYT Thành phố Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế Phường 3 TTYT Thành phố Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)

Phòng Tài chính-Kế toán TTYT huyện Bến Cầu Kế toán viên trung cấp (06.032)

Trạm Y tế xã Phước Vinh TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)



Trạm Y tế xã Truông Mít TTYT Huyện Dương Minh Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Suối Đá TTYT Huyện Dương Minh Châu
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa Nội tổng hợp TTYT huyện Tân Châu 
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Trạm Y tế xã Trường Tây TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Khám bệnh - Liên chuyên 

khoa
TTYT Thị xã Trảng Bàng  Dược hạng IV (V.08.08.23)

Khoa Dược-TTBYT TTYT Huyện Tân Biên Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Thạnh Tây TTYT Huyện Tân Biên 
Dân số viên hạng IV 

(V.08.10.29)

Khoa Nội tổng hợp-Nhi-Nhiễm TTYT Huyện Dương Minh Châu
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Trạm Y tế xã Suối Ngô TTYT huyện Tân Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Trường Tây TTYT thị xã Hòa Thành 
Dân số viên hạng IV 

(V.08.10.29)

Trạm Y tế xã Chà Là TTYT Huyện Dương Minh Châu Dược hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế Phường 3 TTYT Thành phố Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Nội tổng hợp TTYT huyện Tân Châu 
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa Khám bệnh - Liên chuyên 

khoa
TTYT Thị xã Trảng Bàng  Dược hạng IV (V.08.08.23)



Khoa Dược-TTB-VTYT TTYT Thành phố Dược hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Thạnh Đức TTYT huyện Gò Dầu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế phường Long Thành 

Bắc
TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Khám bệnh - Liên chuyên 

khoa
TTYT Thị xã Trảng Bàng  Dược hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Thái Bình TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Phòng Tài chính-Kế toán TTYT huyện Châu Thành Kế toán viên trung cấp (06.032)

Trạm Y tế xã Chà Là TTYT Huyện Dương Minh Châu Dược hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế phường Lộc Hưng TTYT Thị xã Trảng Bàng  Dược hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Long Thành Nam TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản
TTYT Thị xã Trảng Bàng  Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)

Khoa Dược - Trang thiết bị- Vật 

tư y tế
TTYT huyện Châu Thành Dược hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Trường Tây TTYT thị xã Hòa Thành Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)



Khoa Dược-TTBYT TTYT Huyện Tân Biên Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng - An toàn thực phẩm

TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế phường Lộc Hưng TTYT Thị xã Trảng Bàng  Dược hạng IV (V.08.08.23)

Khoa Dược - Vật tư Y tế - thiết 

bị Y tế
TTYT huyện Tân Châu Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế phường Lộc Hưng TTYT Thị xã Trảng Bàng  Dược hạng IV (V.08.08.23)

Khoa ngoại tổng hợp TTYT thị xã Hòa Thành 
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Trạm Y tế xã Thanh Phước TTYT huyện Gò Dầu Dược hạng IV (V.08.08.23)

Khoa Dược-TTB-VTYT TTYT Thành phố Dược hạng IV (V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Bàu Đồn TTYT huyện Gò Dầu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
TTYT Huyện Tân Biên Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Long Thành Nam TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế phường Gia Bình TTYT Thị xã Trảng Bàng  Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Dược - Trang thiết bị- Vật 

tư y tế
TTYT huyện Châu Thành Dược hạng IV (V.08.08.23)



Trạm Y tế xã Đồng Khởi TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Trường Hòa TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Phòng Tài chính kế toán TTYT huyện Gò Dầu Kế toán viên trung cấp (06.032)

Trạm Y tế xã Thái Bình TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Đôn Thuận TTYT Thị xã Trảng Bàng  
Dân số viên hạng IV 

(V.08.10.29)

Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ TTYT Huyện Dương Minh Châu
Quản trị viên hệ thống hạng IV 

(V.11.06.15)

Trạm Y tế xã Long Vĩnh TTYT huyện Châu Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng - An toàn thực phẩm

TTYT Thành phố Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Giám định xét nghiệm-

CĐHA-GPB
Trung tâm Pháp Y Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Suối Đá TTYT Huyện Dương Minh Châu Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Thạnh Bình TTYT Huyện Tân Biên Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Lao và Bệnh phổi Bệnh viện lao và Bệnh phổi
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa Nội tổng hợp-Nhi-Nhiễm TTYT Huyện Dương Minh Châu
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)



Trạm Y tế Phường 2 TTYT Thành phố Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Trạm Y tế phường Hiệp Tân TTYT thị xã Hòa Thành Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

Khoa Y học cổ truyền và PHCN TTYT thị xã Hòa Thành Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19)

Phòng Dân số TTYT huyện Bến Cầu
Dân số viên hạng IV 

(V.08.10.29)

Khoa Khám bệnh liên chuyên 

khoa
TTYT huyện Bến Cầu Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Hồi sức cấp cứu TTYT Huyện Tân Biên 
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)

Phòng Tài chính - kế toán TTYT thị xã Hòa Thành Kế toán viên (06.031)

Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)

Phòng khám Giám định TT Giám định Y khoa Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Thanh Điền TTYT huyện Châu Thành Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng - An toàn thực phẩm

TTYT Thành phố Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)



Phòng Quản lý chất lượng và 

công tác xã hội
Bệnh viện đa khoa tỉnh

Quản trị viên hệ thống hạng III 

(V01.06.14)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng - An toàn thực phẩm

TTYT Thành phố 
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)

Phòng Tài chính kế toán TTYT huyện Gò Dầu Kế toán viên (06.031)

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng - Y dược cổ truyền
Bệnh viện Phục hồi chức năng Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18)

Phòng Quản lý chất lượng và 

công tác xã hội
Bệnh viện đa khoa tỉnh

Quản trị viên hệ thống hạng III 

(V01.06.14)

Phòng Quản lý chất lượng và 

công tác xã hội
Bệnh viện đa khoa tỉnh Chuyên viên (01.003)

Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)

Trạm Y tế xã Bình Minh TTYT Thành phố Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Phòng Tổ chức Hành chính TTYT huyện Gò Dầu Chuyên viên (01.003)

Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)



Khoa Y học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng
TTYT Thị xã Trảng Bàng Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT Thành phố Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18) 

Trạm Y tế xã Đôn Thuận TTYT Thị xã Trảng Bàng Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Giám định xét nghiệm-

CĐHA-GPB
Trung tâm Pháp Y Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Phòng Tài chính Kế toán TTYT huyện Tân Châu Kế toán viên (06.031)

Khoa Ngoại Chấn thương chình 

hình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Giám định xét nghiệm - 

CĐHA - GPB
Trung tâm Pháp Y Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Phòng Quản lý chất lượng và 

công tác xã hội
Bệnh viện đa khoa tỉnh Chuyên viên (01.003)

Phòng Tài chính kế toán TTYT huyện Gò Dầu Kế toán viên (06.031)

Khoa Dược - TTBYT TTYT Huyện Tân Biên Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Nội Tổng hợp-Nhi TTYT huyện Gò Dầu Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)



Khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18) 

Trạm Y tế xã Phước Trạch TTYT huyện Gò Dầu Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Phòng Tài chính - kế toán TTYT thị xã Hòa Thành Kế toán viên (06.031)

Khoa Dược-TTB-VTYT TTYT Huyện Dương Minh Châu Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Dược-TTB-VTYT TTYT Huyện Dương Minh Châu Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

 Phòng Tổ chức Hành chính TTYT thị xã Hòa Thành Chuyên viên (01.003)

Phòng Tài chính Kế toán TTYT huyện Tân Châu Kế toán viên (06.031)

Phòng Tài chính-Kế toán TTYT Huyện Dương Minh Châu Kế toán viên (06.031)

Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT Thành phố 
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT Thành phố 
Y tế công cộng hạng III 

(V.08.04.10)

Phòng Quản lý chất lượng và 

công tác xã hội
Bệnh viện đa khoa tỉnh

Quản trị viên hệ thống hạng III 

(V.11.06.14)



Phòng Tài chính kế toán TTYT huyện Gò Dầu Kế toán viên (06.031)

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Kế toán viên (06.031)

Khoa Giám định xét nghiệm-

CĐHA-GPB
Trung tâm Pháp Y Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Trạm Y tế phường An Hòa TTYT Thị xã Trảng Bàng Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Ngoại tổng hợp TTYT huyện Gò Dầu Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Phòng Tổ chức - Hành chính TTYT Thành phố 
Quản trị viên hệ thống hạng III 

(V.11.06.14)

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18) 

Trạm Y tế xã Hưng Thuận TTYT Thị xã Trảng Bàng Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT Thành phố Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18) 

Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)



Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn TTYT huyện Gò Dầu 
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)

Phòng Tài chính - kế toán TTYT thị xã Hòa Thành Kế toán viên (06.031)

Trạm Y tế xã Bình Minh TTYT Thành phố Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Trạm Y tế xã Bình Minh TTYT Thành phố Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Trạm Y tế xã Bình Minh TTYT Thành phố Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT Thành phố 
Y tế công cộng hạng III 

(V.08.04.10)

Khoa Nội tổng hợp-Nhi-Nhiễm TTYT Thành phố Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Xét nghiệm TTYT huyện Gò Dầu Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18)

Trạm Y tế xã Bình Minh TTYT Thành phố Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT Thành phố 
Y tế công cộng hạng III 

(V.08.04.10)



Khoa Hồi sức cấp cứu TTYT Thành phố Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Phòng Tổ chức Hành chính TTYT huyện Gò Dầu Chuyên viên (01.003)

Khoa Hồi sức cấp cứu TTYT Huyện Tân Biên Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hộ sinh hạng III (V.08.06.15)

Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)

Khoa Giám định xét nghiệm-

CĐHA-GPB
Trung tâm Pháp Y Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Phục hồi chức năng Kế toán viên (06.031)

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Kế toán viên (06.031)

Phòng Tài chính - kế toán TTYT thị xã Hòa Thành Kế toán viên (06.031)



Khoa Khám bệnh-Liên chuyên 

khoa
TTYT Thành phố Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT Thành phố Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18) 

Khoa Dược-VTYT-CLS Bệnh viện lao và Bệnh phổi Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18)

Khoa Y tế công cộng-DD-ATTP TTYT Huyện Tân Biên 
Y tế công cộng hạng III 

(V.08.04.10)

Khoa Xét nghiệm TTYT huyện Gò Dầu Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18)

Trạm Y tế phường Hiệp Ninh TTYT Thành phố Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Trạm Y tế phường NinhThạnh TTYT Thành phố 
Y tế công cộng hạng III 

(V.08.04.10)

Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT Thành phố Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

Phòng Tài chính - kế toán TTYT thị xã Hòa Thành Kế toán viên (06.031)

Khoa Giám định xét nghiệm-

CĐHA-GPB
Trung tâm Pháp Y Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh
TTYT Thành phố Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18) 



Khoa Dược-TTB-VTYT TTYT Huyện Dương Minh Châu Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)


